	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
	Mẫu số: C24-HD

(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ/BTC

ngày 30/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính)




BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày 26 tháng 01 năm 2018

Họ tên người mua: Nguyễn Thị Vân

Bộ phận: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

Nội dung thanh toán: Mua bánh, trái phục vụ tập huấn chương trình xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp (từ ngày 24/01/2018 – 26/11/2018)
	Số TT
	Tên, quy cách, vật tư, phẩm chất, hàng hóa dịch vụ
	Tên người bán hoặc địa chỉ ngưởi mua hàng
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Cà phê sữa G7
	Cửa hàng Tạp hóa Tiến phương ĐC: 300 Lê Đức Thọ, P. 6, Gò Vấp
	Hộp
	6
	50.000
	300.000đ

	02
	Trà chanh
	Co.opMart Phan Văn Trị
	Hộp
	2
	36.500
	73.000đ

	03
	Ly nhựa 
	Co.opMart Phan Văn Trị
	Bịch
	10
	11.800
	119.180đ

	04
	Muỗng nhựa
	Co.opMart Phan Văn Trị
	Bịch
	10
	9.900
	99.000đ

	05
	Khăn giấy
	Tạp hóa Vân 17 Nguyễn Đình Khơi, P.4, Tân Bình
	Hộp
	5
	17.000
	85.000đ

	06
	Nước suối Lavil chai 350 ml
	Tạp hóa Vân, 17 Nguyễn Đình Khơi, P.4, Tân Bình
	Thùng
	10
	75.000
	750.000đ

	07
	Bánh Hỷ Lâm Môn (3 hóa đơn kèm theo) 3 ngày
	Hỷ Lâm Môn, Đc: 45 Hoàng Văn Thụ, P.4. Q. Tân Bình
	Cái
	
	
	906.000đ

	08
	Nhãn 
	Cửa hàng trái cây tươi Hồng Ngọc, đc: 176 Nguyễn Thái Bình, P. 12, Tân Bình
	kg
	5
	60.000
	300.000đ

	09
	Quýt Thái
	
	kg
	2
	50.000
	100.000đ

	10
	Nho Mỹ
	
	kg
	1
	200.000
	200.000đ

	11
	Quýt đường
	
	kg
	3.5
	60.000
	210.000đ

	12
	Chôm chôm nhãn 
	
	kg
	2
	50.000
	100.000đ

	Tổng
	3.242.180đ


 Bằng chữ: Ba triệu hai trăm bốn mươi hai ngàn một trăm tám mươi đồng
	Người mua

(Ký, họ tên)
	Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)


